
TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2320000307 Trần Thị Hạnh Diệu Phúc

2 2320000308 Nguyễn Anh Hào Huy Nguyên Đạt

3 2320000310 Đàn Xuân Hậu Minh Phúc

4 2320000314 Lê Ngọc Tâm Hiền Hoa Đạo

5 2320000315 Lê Thị Thu Hiền Như Thảo

6 2320000320 Trần Duy Hiếu

7 2320000321 Bùi Thanh Hoá Thiện Hiện

8 2320000324 Huỳnh Nhật Hoàng Pháp Thiện

9 2320000327 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Diệu Mẫn

10 2320000330 Nguyễn Thị Huệ

11 2320000333 Nguyễn Phạm Hùng Tâm Lực

12 2320000338 Lê Quang Khải Chánh Thái Khải

13 2320000339 Phạm Huỳnh Khôi

14 2320000341 Phan Tống Thiên Kiều Chơn Thảo Trang

15 2320000342 Huỳnh Cao Kỳ Tịnh Kỳ

16 2320000343 Nguyễn Bá Lâm Tam Không

17 2320000344 Đỗ Thành Lâm

18 2320000345 Nguyễn Thị Liên Lạc Diệu Lạc

19 2320000346 Nguyễn Thị Kim Liên Lạc Ân Bi

20 2320000350 Nguyễn Thị Kim Loan Diệu Minh

21 2320000351 Phạm Hồng Lộc

22 2320000355 Đặng Phi Long

23 2320000357 Chung Phi Long

24 2320000360 Lương Hoàng Mai Thiện Tâm

25 2320000362 Lê Như Ngọc Mai Thể Thanh

26 2320000363 Đặng Như Mai Đức Bảo Xuân Trang
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27 2320000367 Trịnh Hoàng Minh Quang Chiếu Minh

28 2320000368 Đỗ Văn Minh

29 2320000369 Trần Phước Minh

30 2320000373 Trịnh Thị Na Tịnh Phước Lợi

31 2320000377 Nguyễn Thị Kim Nga Giác Nhuận Hoa

32 2320000378 Nguyễn Thị Kim Ngân Giác Như Huệ

33 2320000380 Văn Toàn Nghĩa Không

34 2320000381 Ngô Chấn Nghiệp Không Có

35 2320000382 Cẩn Văn Ngọc Thiện Siêng

36 2320000384 Nguyen Thi Bich Ngọc Ngọc Lưu Ly

37 2320000391 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc Diệu Trang

38 2320000392 Lê Thị Thu Nhàn Chơn Thu Nhã

39 2320000393 Nguyễn Thiên Nhân Chánh Thiện Trung

40 2320000394 Trần Bá Nhẫn Pháp Tâm

41 2320000396 Phạm Thị Nhiên

42 2320000398 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Bổn Diệu Thịnh

43 2320000401 Nguyễn Thị Kim Oanh Liên Oanh

44 2320000403 Ưng Cao Phát Minh Đạt

45 2320000408 Đoàn Vĩnh Phú

46 2320000410 Trần Thanh Phúc Tâm Thiện Hướng

47 2320000411 Huỳnh Văn Phùng Phước Phùng

48 2320000412 Tôn Nữ Thiện Phùng Hoa Hạnh

49 2320000417 Đỗ Bích Phượng

50 2320000419 Trịnh Thị Kim Phượng Ngọc Hương

51 2320000421 Đặng Trọng Quân Liên Hân

52 2320000426 Lâm Thị Ngọc Quý Hoa Hạnh

53 2320000428 Phạm Văn Sáu Chánh Phúc Đạt

54 2320000432 Trần Ngọc Sơn Trí Sơn

55 2320000433 Võ Thanh Sơn

56 2320000434 Nguyễn Minh Tài Minh Năng

57 2320000435 Huỳnh Tấn Tài Thiện Lộc

58 2320000443 Đặng Trọng Thắng Liên Hoa Trọng Thắng



59 2320000444 Hoàng Ngọc Thanh Nhuận Xuân

60 2320000447 Liên Thị Kim Thanh Thanh Chúc
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